
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN: TỔNG - HIỆU - TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 1: Tổng của hai số là 120. Tỉ số của hai số đó là 2
3

. Tìm hai số đó.

Số bé:

Số lớn:
Tổng: 120

?

?

Bài giải:

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Chiều rộng bằng 3
4

chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

Rộng:

Dài:
15m

Bài giải:

Bài 3: Hoàn thành bảng sau:

Dữ kiện Tỉ số Số bé Số lớn

Tổng hai số = 49 3
4 ................... ...................

Hiệu hai số = 24 1
3 ................... ...................

Trung bình cộng = 20 1
4 ................... ...................

Bài 4: Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm:



a) Tỉ số phần trăm của 3 và 4 là:
....................

b) Tỉ số phần trăm của 12 và 50 là:
....................

c) 25% của 120kg là: .................... d) Tìm một số biết 20% của nó là 50:
....................

Bài 5: Một trường tiểu học có 500 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52%.

a) Tính số học sinh nữ của trường đó.

b) Tính số học sinh nam của trường đó.

Bài 6: Hai số lẻ liên tiếp có tổng là 64. Tìm tỉ số phần trăm của số bé và số lớn.

Bài giải:

Bài 7: Một người gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một
tháng người đó nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Bài giải:


